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QUYẾT ĐỊNH 

SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

(V/v Tuyên bố một người đã chết) 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH 

Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có:  

Thẩm phán- Chủ trì phiên họp: Ông Nguyêñ Phú Quảng. 

Thư ký phiên họp: Bà Nguyêñ Thi ̣ Hồng Dung. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bố Trạch tham gia phiên họp:Ông 

Phan Mạnh Giang- Kiểm sát viên 

Ngày 13 tháng 5 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Bố Trạch, tỉnh 

Quảng Bình mở phiên họp giải quyết việc dân sự thụ lý số: 13/2019/TLST-VDS 

ngày 17tháng12năm 2018, theo Quyết định mở phiên họp sơ thẩm giải quyết việc 

số: 02/2019/QĐ-VDS ngày 03 tháng 5 năm 2019 gồm những người tham gia tố 

tụng sau:  

Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: Ông Lê Văn M, sinh năm 1967; Trú 

tại: Thôn T, xã Th, huyện B, tỉnh  Quảng Bình (có mặt). 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

Anh Lê Anh T, sinh năm 1994; Nơi cư trú cuối cùng trước khi biệt tích: 

Thôn T, xã Th, huyện B, tỉnh  Quảng Bình (vắng măṭ). 

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ 

Theo đơn yêu cầu ngày 17/12/2018 và trong quá trình giải quyết việc dân sự 

ông Lê Văn Minh trình bày: 

Vào ngày 05/11/2016 con trai ông là Lê Anh T  đa ̃tham gia làm thuyền viên 

của tàu đánh bắt cá ở vùng biển ngoài khơi, trên tàu QB 98572 do anh Phạm Thành 

Tr ở xa ̃Q , huyêṇ Qu (nay là  Thị xã B , tỉnh Quảng Bình ) làm chủ điều khiển 

phương tiêṇ . Trong khi đánh bắt cá ngoài khơi thì con trai ông đa ̃bi ̣ rơi xuống 

nước và mất tích vào ngày 15/11/2016 (Nhằm ngày 16/10 AL). Sau khi chủ 

phương tiêṇ phát hiêṇ c háu T không có trên tàu nên đa ̃tổ chức tìm kiếm nhưng 

không có kết quả , sau đó đa ̃cho tàu chaỵ về , đến khoảng 07 giờ sáng ngày 

18/11/2016 tàu cập bờ và trình báo với Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Gianh để 



báo cáo và phối hơp̣ tìm kiếm nhưng không có kết quả . Từ lúc cháu găp̣ naṇ cho 

đến nay gia đình không tìm được thi thể của cháu cũng không có tin tức gì xác thực 

là cháu còn sống . Nên ông làm đơn này đề nghi ̣ Toà án nhân dân huyêṇ Bố  Trạch 

tuyên bố con trai ông tên là Lê Anh T, sinh năm 1994 là đã chết. 

Ngày 19/12/2018 Công an xa ̃Th, huyêṇ B xác nhận anh Lê Anh T, sinh năm 

1994 con ông Lê Văn M không có măṭ taị điạ phương từ ngày 15/11/2016 cho đến 

nay. 

Tại phiên họp, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bố Trạch phát biểu ý 

kiến: 

Về thủ tục tố tụng: Thẩm phán đã thực hiện đúng quy định của Bộ luật tố 

tụng dân sự kể từ khi thụ lý việc dân sự cho đến trước thời điểm mở phiên họp. Tại 

phiên họp, Thẩm phán và thư ký phiên họp tuân thủ dung theo quy định của pháp 

luật tố tụng dân sự, người tham gia phiên họp đã chấp hành đúng các quyền và 

nghĩa vụ theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. 

Về nội dung: Đề nghị căn cứ  điểm c khoản 1, khoản 2 Điều 71, Điều 72 của 

Bộ Luật dân sự năm 2015; khoản 4 Điều 27, điểm d khoản 2 Điều 366, Điều 391 

và Điều 393 của Bộ Luật tố tụng dân sự năm 2015 chấp nhận yêu cầu của ông Lê 

Văn M, về việc yêu cầu tuyên bố anh Lê Anh T là đã chết. ông Lê Văn M phải chịu 

lệ phí giải quyết việc dân sự theo quy định của pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được 

thẩm tra tại phiên họp; ý kiến của các đương sự và đại diện Viện kiểm sát tại phiên 

họp, Tòa án nhân dân huyện Bố Trạch nhận định: 

[1] Ông Lê Văn M có con là Lê Anh T , sinh năm 1994; Đăng ký NKTT taị : 

Thôn T, xã Th, huyện B, tỉnh  Quảng Bình. 

Vào ngày 05/11/2016 con trai ông là Lê Anh T  đa ̃tham gia làm thuyền viên 

của tàu đánh bắt cá ở vùng biển ngoài khơi, trên tàu QB 98572 do anh Phạm Thành 

Tr ở  xã Q , huyện Qu (nay là Thi ̣ xa ̃B , tỉnh Quảng Bình ) làm chủ điều khiển 

phương tiêṇ . Trong khi đánh bắt cá ngoài khơi thì con trai ông đa ̃bi ̣ rơi xuống 

nước và mất tích vào ngày 15/11/2016 (Nhằm ngày 16/10 AL), từ đó đến nay 

không có tin t ức gì xác thực là anh T  còn sống. Nay ông M yêu cầu Tòa án tuyên 

bố anh Lê Anh T là đã chết. 

[2] Ngày 19/12/2018, Tòa án nhân dân huyện Bố Trạch ra Quyết định số: 

13/2018/QĐST- VDS Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố đã chết. Sau 

đó, trên cơ sở yêu cầu của ông M, Toà án nhân dân huyện Bố Trạch  đã làm các thủ 

tục nhắn tin qua Đài tiếng nói Việt Nam vào thời gian 11 giờ 50 phút, các ngày 30, 

31/12/2018 và ngày 01/01/2019, đăng tin trên báo Công lý trong ba số liên tiếp 

103, 104 và (1+2) vào các ngày 26, 28/12/2018, ngày 02/01/2019 và trên Cổng 



thông tin điện tử của Tòa án theo đúng quy định tại Điều 392 của Bộ luật tố tụng 

dân sự. Hết  thời hạn 4 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo tìm kiếm người bị 

yêu cầu tuyên bố  đã chết nhưng vẫn không có tin tức gì của anh T. Như vậy, kể từ 

ngày anh Lê Anh T gặp nạn do thiên tai cho đến nay đã hơn 02 năm nhưng không 

có tin tức xác thực là anh T còn sống. Vì vậy, ông Lê Văn M yêu cầu Tòa án tuyên 

bố  anh Lê Anh T đã chết là hoàn toàn có căn cứ theo quy định tại điểm c khoản 1 

Điều 71 của Bộ luật dân sự và phù hợp với ý kiến của đại diện Viện kiểm sát  nên 

yêu cầu của ông M cần được chấp nhận. 

Theo các tài liệu, chứng cứ và lời khai của ông Lê Văn M thì anh Lê Anh T 

đi đánh bắt thủy sản trên biển và gặp nạn ngày 15/11/2016. 

Như vậy, theo quy định tại điểm c khoản 1, khoản 2 Điều 71, Điều 72 của 

Bộ luật dân sự thì ngày 15/11/2016 là ngày xảy ra sự kiện anh T bị tai nạn trên biển 

và kể từ ngày đó cho đến nay không có tin tức xác thực là anh T còn sống. Nên 

ngày chết của anh Lê Anh T được xác định là ngày 15/11/2016. 

[3] Về lệ phí giải quyết việc dân sự sơ thẩm: Căn cứ vào khoản 1  Điều 37 

của Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Uỷ ban Thường 

vụ Quốc Hội quy định về án phí và lệ phí Toà án ông Lê Văn M phải chịu 300.000 

đồng. 

Vì các lẻ trên, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ  điểm c khoản 1, khoản 2 Điều 71, Điều 72 của Bộ Luật dân sự năm 

2015; khoản 4 Điều 27; điểm a khoản 2 Điều 35; điểm b khoản 2 Điều 39, Điều 

371, Điều 372, Điều 391, khoản 4 Điều 392 và Điều 393 của Bộ Luật tố tụng dân 

sự năm 2015; khoản 1 Điều 37 của Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14, ngày 

30/12/2016 của Uỷ ban Thường vụ Quốc Hội quy định về án phí và lệ phí Toà án. 

1. Chấp nhận đơn yêu cầu của ông Lê Văn M về việc yêu cầu tuyên bố anh 

Lê Anh T  đã chết. 

 Tuyên bố anh Lê Anh T, sinh năm 1994, Nơi cư trú cuối cùng trước khi biêṭ 

tích: Thôn T, xã Th, huyện B, tỉnh Quảng Bình đã chết vào ngày 15/11/2016. 

Khi quyết điṇh của Toà án tuyên bố môṭ người là đa ̃chết có hiêụ lưc̣ pháp 

luâṭ thì quan hê ̣về hôn nhân, gia đình và các quan hê ̣nhân thân khác của người đó 

đươc̣ giải quyết như đối với người đa ̃chết . Quan hê ̣tài sản của người bi ̣ Toà án 

tuyên bố là đa ̃chết đươc̣ giải quyết như người đa ̃chết ; tài sản của người đó đượ c 

giải quyết theo quy định của pháp luật về thừa kế. 

2. Lệ phí giải quyết việc dân sự: Ông Lê Văn M phải nộp 300.000 đồng lệ 

phí giải quyết việc dân sự nhưng được trừ vào số tiền đã nộp tạm ứng lệ phí sơ 



thẩm 300.000 đồng theo Biên lai số: 0003003, ngày 17/12/2018 của Chi cục Thi 

hành án dân sự huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Ông M đã nộp đủ lệ phí. 

3. Người yêu cầu có quyền kháng cáo, Viện kiểm sát nhân dân huyện Bố 

Trạch, tỉnh Quảng Bình có quyền kháng nghị quyết định này trong thời hạn 10 

ngày; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình có quyền kháng nghị trong thời hạn 

15 kể từ ngày 13/5/2019.  

 

Nơi nhận:          THẨM PHÁN – CHỦ TOẠ PHIÊN HỌP 
- TAND Quảng Bình; 

- VKSND huyện Bố Trạch; 

- VKSND tỉnh Quảng Bình; 

- Chi cục THADS  huyện Bố Trạch; 

- Các đương sự;  

- UBND xã Th (Niêm yết);                                                Nguyêñ Phú Quảng 

- Lưu HSVA, VPTA.           
  

 

 
 


